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Công ty Cổ phần  
    Đầu tư LDG 

 
Số: 01/2018/BC-LDG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Đồng Nai, ngày 25 tháng 01 năm 2018 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 
(Năm 2017) 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán 

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG 

- Địa chỉ trụ sở chính: số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

- Điện thoại: (061) 896 6666 Fax: (061) 896 6668        Email: info@ldggroup.vn 

- Vốn điều lệ: 1.599.578.060.000 đồng (Một nghìn năm trăm chín mươi chín tỷ năm 

trăm bảy mươi tám triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng) 

- Mã chứng khoán: LDG 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Stt Số Nghị quyết  Ngày Nội dung 

1 
01/2017/NQ-

ĐHĐCĐ 
13/02/2017 

- Báo cáo của Hội đồng quản trị; 

- Báo cáo của Ban kiểm soát; 

- Thông qua Báo cáo tài chính 2016 của Công ty 
đã kiểm toán; 

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 
2017; 

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017; 

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; 

- Thông qua việc chi trả thù lao của Thành viên 
HĐQT và Thành viên BKS năm 2016 và kế 
hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và 
Thành viên BKS năm 2017; 

- Thông qua việc đầu tư dự án trong năm 2017; 

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng 
vốn điều lệ; 

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT 
và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế 

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban 
Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS thay 
thế; 

- Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty; 
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2 
02/2017/NQ-

ĐHĐCĐ 
26/07/2017 

Thông qua việc chuyển đổi chủ đầu tư Dự án Khu 
du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand 
World – Phú Quốc từ Công ty Cổ phần Đầu tư 
LDG sang công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư 
Grand World.  

II. Hội đồng quản trị  

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

Stt 
Thành viên 

HĐQT 
Chức vụ 

Ngày bắt 
đầu/không 

còn là 
thành viên 

HĐQT 

Số buổi 
họp 

HĐQT 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự họp 

Lý do không 
tham dự họp 

1 Ông Nguyễn 
Khánh Hưng 

Chủ tịch 
HĐQT 

21/01/2015 26/26 100%  

2 Ông Nguyễn Cao 
Cường 

Thành viên 
HĐQT 

07/12/2016 16/26 62% Miễn nhiệm 
từ ngày 
16/08/2017 

3 Ông Nguyễn 
Minh Khang 

Thành viên 
HĐQT 

16/08/2017 10/26 38% Bổ nhiệm từ 
ngày 
16/08/2017 

4 Ông Vũ Kim 
Điền 

Thành viên 
HĐQT 

25/04/2015 26/26 100%  

5 Ông Thạch Mạnh 
Sang 

Thành viên 
HĐQT 

03/12/2014 26/26 100%  

6 Ông Nguyễn 
Phạm Anh Tài 

Thành viên 
HĐQT 

27/04/2016 25/26 96% Đi công tác 

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 

Các thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp cùng Ban Tổng Giám đốc 
và nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, từ đó Hội đồng quản trị đưa ra các định 
hướng, kiến nghị thiết thực giúp Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty một cách hiệu 
quả, hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao phó. 
Trong năm 2017, Hội đồng quản trị tổ chức 26 phiên họp định kỳ và bất thường, trong 
các cuộc họp Hội đồng quản trị đã thẳng thắn trao đổi và chất vấn các hoạt động của 
Ban Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc cũng thường xuyên chủ động báo cáo tình hình 
hoạt động, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành, quản trị Công ty. Hội 
đồng quản trị đã cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải 
pháp kịp thời và hiệu quả. 

Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, 
Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội 
đồng quản trị.  

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị hiện chưa lập 

các tiểu ban. 

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị  
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Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01/2017/NQ-
HĐQT 

17/01/2017 Thông qua việc giải thể văn phòng đại diện tại Hà 
Nội 

2 02/2017/NQ-
HĐQT 

17/01/2017 Thông qua việc nhận chuyển nhượng 99,99% của 
CTCP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn 

3 03/2017/NQ-
HĐQT 

17/01/2017 Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường 
giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc 

4 04/2017/NQ-
HĐQT 

17/01/2017 Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân 
phối lợi nhuận năm 2017 

5 05/2017/NQ-
HĐQT 

20/03/2017 Thông qua việc góp vốn thêm 10 tỷ đồng để tăng 
vốn điều lệ của CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh 
Phát 

6 06/2017/NQ-
HĐQT 

03/04/2017 Thông qua việc góp vốn thêm 55.962.740.000 
đồng để tăng vốn điều lệ tại CTCP Du lịch Giang 
Điền 

7 07/2017/NQ-
HĐQT 

18/04/2017 Thông qua việc triển khai thực hiện phương án 
phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ 
phiếu ESOP 

8 08/2017/NQ-
HĐQT 

18/04/2017 Thông qua việc thành lập Ban điều hành và Quy 
chế ESOP 

9 09/2017/NQ-
HĐQT 

18/04/2017 Thông qua danh sách người lao động được tham 
gia chương trình ESOP 

10 10/2017/NQ-

HĐQT 

23/05/2017 Thông qua chủ trương thành lập công ty con đảm 

nhiệm đầu tư, phát triển dự án Khu du lịch và biệt 

thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World - Phú Quốc 

11 11/2017/NQ-

HĐQT 

30/05/2017 Thông qua việc triển khai thực hiện phương án 

phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến 

lược và thông qua danh sách cổ đông chiến lược 

12 12/2017/NQ-

HĐQT 

06/06/2017 Thông qua việc đầu tư dự án Khu dân cư 13E - 

Bình Chánh 

13 13/2017/NQ-

HĐQT 

07/06/2017 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý 

kiến cổ đông bằng văn bản 

14 14/2017/NQ-

HĐQT 

12/06/2017 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ 

tức bằng cổ phiếu 
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Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

15 15/2017/NQ-

HĐQT 

14/06/2017 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để 

kiểm toán BCTC năm 2017 

16 16/2017/NQ-

HĐQT 

27/06/2017 Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn cho dự 

án Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp 

Grand World 

17 17/2017/NQ-

HĐQT 

10/07/2017 Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả 

cổ tức và cổ phiếu ESOP 

18 18/2017/NQ-

HĐQT 

26/07/2017 Thông qua Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản 

19 19/2017/NQ-

HĐQT 

16/08/2017 Thông qua việc thay đổi nhân sự thành viên Hội 

đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty 

20 20/2017/NQ-

HĐQT 

31/08/2017 Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư lô 

số 3, Khu 9A+B, Khu chức năng số 9, Đô thị mới 

Nam Thành Phố với hình thức mua cổ phần của 

CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Gia Lộc 

21 21/2017/NQ-

HĐQT 

19/09/2017 Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, 

chỉnh sửa Điều lệ, đăng ký lưu ký bổ sung 

22 22/2017/NQ-

HĐQT 

25/09/2017 Thông qua việc cử bà Hà Ngọc Linh làm người đại 

diện phần vốn của LDG tại CTCP Tư vấn Đầu tư 

và Xây dựng Gia Lộc 

23 23/2017/NQ-

HĐQT 

09/10/2017 Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị 

Công ty kiêm thư ký Công ty 

24 24/2017/NQ-

HĐQT 

06/12/2017 Thông qua việc cho CTCP Đầu tư và Phát triển 

Nam Sài Gòn vay vốn 

25 25/2017/NQ-

HĐQT 

25/12/2017 Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân 

phối lợi nhuận năm 2018 

26 26/2017/NQ-

HĐQT 

27/12/2017 Thông qua việc thành lập chi nhánh Cần Thơ 

 

III. Ban kiểm soát  

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 
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Stt Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt 
đầu/không 

còn là thành 
viên BKS 

Số buổi 
họp 
BKS 

tham dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự họp 

Lý do 
không 
tham 

dự họp 

1 Ông Từ Minh Lý Trưởng BKS 13/02/2017 2/2 100%  

2 Ông Phạm Hồng 
Sơn 

Phó BKS 12/08/2014 2/2 100%  

3 Bà Phạm Duy 
Thảo 

Thành viên 
BKS 

13/02/2017 2/2 100%  

 

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông  

- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông. 

- Hội đồng quản trị đã và đang tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông. 

- Trong năm HĐQT đã tổ chức 26 cuộc họp để thông qua các vấn đề quan trọng, các 

cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Kiểm soát tham dự. Các Biên bản họp của 

HĐQT đều được thông qua với sự đồng thuận của tất cả các thành viên, được Ban 

điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. 

- Hội đồng quản trị Công ty luôn bám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp 

thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công 

ty. Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên chủ động báo cáo tình hình, xin chủ 

trương, chỉ đạo từ Hội đồng quản trị. 

- Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng quy định. 

- Trong năm 2017, không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT và Ban 

Tổng Giám đốc 

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 

điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, 

Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn 

thành nhiệm vụ. Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào 

để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh 

doanh của Công ty. 

4. Hoạt động khác của BKS: không có 

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không có 

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 
Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công 
ty  
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1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

1 Nguyễn Khánh 
Hưng 

 Chủ tịch 
HĐQT 

025502328 

07/06/2011 

CA TP.HCM 

666/20/15 Đường 3/2, 
P14, Q10, TP.HCM 

21/01/2015   

2 Nguyễn Cao Cường  Thành viên 
HĐQT kiêm 
Quyền Tổng 
Giám đốc 

245156231 

09/10/2007 

Đắc Nông  

Tổ dân phố 13 thị trấn 
Đắc Mil, Huyện Đắc 
Mil, tỉnh Đắc Nông 

04/03/2015 16/08/2017 Miễn nhiệm 

3 Nguyễn Minh Khang  Thành viên 
HĐQT kiêm 
Quyền Tổng 
Giám đốc 

025639648 

07/06/2012 

CA TP.HCM 

30 Nguyễn Duy Trinh, 
P. Long Trường, Q.9, 
TP.HCM 

16/08/2017  Bổ nhiệm 

4 Vũ Kim Điền  Thành viên 
HĐQT 

025272227 

02/03/2010 

CA TP.HCM 

49/4A, Quang Trung, 
P.08, Gò Vấp, TP.HCM 

24/09/2012   

5 Thạch Mạnh Sang  Thành viên 
HĐQT 

025899287 

10/06/2014 

CA TP.HCM 

3.16, C/c PHG, Lê Đức 
Thọ, P.15, Quận Gò 
Vấp, TPHCM 

03/12/2014   

6 Nguyễn Phạm Anh 
Tài 

 Thành viên 
HĐQT kiêm 
Giám đốc Tài 
chính 

024021813 

16/11/2010 

CA TP.HCM 

251A Nơ Trang Long, 
Phường 13, Quận Bình 
Thạnh, TP.HCM 

27/04/2016   

7 Lê Thanh Vinh  Quyền Tổng 
Giám đốc 

024919225 

21/3/2008 

246/39 Đồng Đen, 
phường 10, Q Tân 

04/04/2016 17/01/2017 Miễn nhiệm 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

CA TP.HCM Bình, HCM. 

8 Trần Văn Minh  Trưởng Ban 
Kiểm soát 

025475929 

26/09/2011 

CA TP.HCM 

C104C2, Man Thiện, P. 
Hiệp Phú, Q9, TP.HCM 

19/08/2010 13/02/2017 Miễn nhiệm 

9 Đặng Quang Hải  Thành viên 
BKS 

024615014 

26/10/2006 

CA TPHCM 

23 Block 123,CC Mỹ 
Phước, Bùi Hữu Nghĩa, 
P2, Q. Bình Thạnh, Tp 
HCM 

12/08/2014 13/02/2017 Miễn nhiệm 

10 Phạm Hồng Sơn  Thành viên 
BKS 

025464112 

26/03/2011 

CA TPHCM 

8A/9C1 Thái Văn 
Lung, P. Bến Nghé, 
Quận 1, TP.HCM 

12/08/2014   

11 Từ Minh Lý  Trưởng BKS 311758077 

02/12/2009 

CA Tiền Giang 

47/4 Tân Hòa Đông, 
P.14, Q.6, TP.HCM 

13/02/2017  Bổ nhiệm 

12 Phạm Duy Thảo  Thành viên 
BKS 

025525898 

21/11/2011 

CA TP.HCM 

 Số 11 đường 49, KP6, 
P. Hiệp Bình Chánh, Q. 
Thủ Đức, TP.HCM 

13/02/2017  Bổ nhiệm 

13 Võ Đình Ban  Kế toán trưởng 211687740  

22/11/2010 

CA Bình Định 

KV8,P. Đống Đa, TP. 
Quy Nhơn, Bình Định 

01/04/2014   

14 CTCP Đầu tư Xây 
dựng Đại Thịnh Phát 

 Công ty con 0312384640 

24/07/2013 

57-59 Hồ Tùng Mậu, 
P.Bến Nghé, Q.1, 
TP.HCM 

07/2013   
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

TP.HCM 

15 CTCP Du lịch Giang 
Điền 

 Công ty con 3600859529 

11/12/2006 

Đồng Nai 

104/4 ấp Hòa Bình, xã 
Giang Điền, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai 

12/2013   

16 CTCP Đầu tư Du 
lịch Suối Mơ 

 Công ty con 3603237639 

19/12/2014 

Đồng Nai 

9 ấp 6, xã Trà Cổ, 
huyện Tân Phú, tỉnh 
Đồng Nai 

12/2014   

17 Công ty TNHH một 
thành viên Đảo Ngọc 

 Công ty con 0302975806 

09/10/2002 

TP.HCM 

Tầng lửng, tòa nhà An 
Phú, 117-119 Lý Chính 
Thắng 

12/2013   

18 CTCP Đầu tư và 
Phát triển Địa ốc 
Nam Sài Gòn 

 Công ty con 0307702880 

24/03/2009 

TP.HCM 

27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, 
Q. Bình Thạnh, 
TP.HCM 

17/01/2017  Nhận 
chuyển 
nhượng 

19 CTCP Đầu tư Grand 
World 

 Công ty con 1702092701 

22/06/2017 

Kiên Giang 

Dự án Grand World, 
đường Cửa Cạn – Gành 
Dầu, Bãi Dài, xã Gành 
Dầu, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang 

22/06/2017  Thành lập 

20 Công ty Cổ phần Tư 
vấn  Đầu tư và Xây 
dựng Gia Lộc 

 Công ty con 0304901327 

28/03/2007 

TP.HCM 

114 Nguyễn Cửu Vân, 
P.17, Q. Bình Thạnh, 
TP.HCM 

09/2017  Nhận 
chuyển 
nhượng 
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2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ 

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có 

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty 

con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: không có 

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 

Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám 

đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm 

lập báo cáo): không có 

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 

thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 

điều hành: không có 

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 

chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: 

không có 
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VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ  

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

Stt Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

I. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 Nguyễn Khánh Hưng  Chủ tịch 
HĐQT 

025502328 

07/06/2011 

CA TP.HCM 

666/20/15 Đường 3/2, P14, 
Q10, TP.HCM 

141.600 0.09%  

 Nguyễn Văn Hạnh     - - Cha (đã 
mất) 

 Nguyễn Thị Huệ   190735987 

20/01/1980 

Bình Trị Thiên 

Đồng Hới – Quảng Bình - - Mẹ  

 Nguyễn Thị Khánh 
Huyền 

  194137438 

03/12/2003 

Quảng Bình 

Đồng Hới – Quảng Bình - - Em  

 Nguyễn Thị Khánh Hòa    241144987 

23/02/2007 

Đắc Lắc 

Buôn Mê Thuột – Đắc Lắc - - Em  

 CTCP Dịch vụ và Xây 
dựng Địa ốc Đất Xanh 

  0303104343 

23/11/2007 

TP.HCM 

27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. 
Bình Thạnh, TP.HCM 

42.706.694 26,70% Phó chủ 
tịch 
HĐQT, P. 
TGĐ 

 CTCP Dịch vụ và Địa ốc 
Đất Xanh Miền Bắc 

  0104794967 

07/07/2010 

Tầng 16 Center Building, số 
1 Nguyễn Huy Tưởng, 

- - Chủ tịch 
HĐQT 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Hà Nội Thanh Xuân, Hà Nội 

 CTCP Đất Xanh Miền 
Trung 

  0401414671 

23/03/2011 

Đà Nẵng 

422 Đường 2-9, P. Hòa 
Cưởng Bắc, Hải Châu, Đà 
Nẵng 

- - Chủ tịch 
HĐQT 

 CTCP Bất động sản 
Unihomes 

  0309708687 

20/01/2010 

TP.HCM 

30 Trần Não, P. An Bình, 
Q.2, TP.HCM 

- - Chủ tịch 
HĐQT 

 CTCP Đất Xanh Đông 
Nam Bộ 

  3602248878 

15/01/2014 

Đồng Nai 

11, lô C1, KP1, QL51, P. 
Long Bình Tân, Biên Hòa, 
Đồng Nai 

- - Chủ tịch 
HĐQT 

 CTCP  Đầu tư và Dịch 
vụ Đất Xanh  Miền Nam 

  0309613523 

03/12/2013 

TP.HCM 

114 Nguyễn Cửu Vân, P.17, 
Q. Bình Thạnh, TP.HCM 

- - Chủ tịch 
HĐQT 

 CTCP Đầu tư Viethome   0309425488 

10/10/2009 

TP.HCM 

70 Trường Chinh, P. Tân 
Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM 

- - Chủ tịch 
HĐQT 

 CTCP Xây dựng FBV   0310790171 

19/04/2011 

TP.HCM 

27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, 
Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

- - Chủ tịch 
HĐQT 

 Công ty TNHH XD-TM-
DV Hà Thuận Hùng 

  0304907463 

09/04/2007 

TP.HCM 

27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, 
Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

16.992.000 10,62% Công ty 
con của 
Công ty 
CP Dịch 
vụ và Xây 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

dựng địa 
ốc Đất 
Xanh 

 Công ty CP Xây dựng 
Địa ốc Long Kim Phát  

  3602545493 

21/07/2011 

Đồng Nai 

Lầu 1, 11 Lô C1, Quốc lộ 51, 
phường Long Bình Tân, 
TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

9.695.662 6,06% Công ty 
con của 
Công ty 
CP Dịch 
vụ và Xây 
dựng địa 
ốc Đất 
Xanh 

2 Nguyễn Minh Khang  Thành viên 
HĐQT 
kiêm 
QuyềnTổng 
Giám đốc 

025639648 

07/06/2012 

CA TP.HCM 

30 Nguyễn Duy Trinh, P. 
Long Trường, Q.9, 
TP.HCM 

- -  

 Ngọc Thị Lành   025699575 

27/11/2012 

CA TP.HCM 

213B CC Mỹ Long, P. Hiệp 
Bình Chánh, Q. Thủ Đức, 
TP.HCM 

- - Vợ 

 Nguyễn Văn Từ   Đã mất Bình Đại – Bến Tre - - Cha 

 Đỗ Thị A    

 

Bình Đại – Bến Tre - - Mẹ 

 Nguyễn Thị Phương 
Khanh 

  024651384 

11/12/2006 

CA TP.HCM 

Hoàng Hoa Thám, Bình 
Dương 

- - Chị 

 Nguyễn Duy Khương   083080000182 P. Long Trường, Q.9, - - Em 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

21/02/2017 

Tổng cục cảnh 
sát 

TP.HCM 

 Nguyễn Hoàng Khải   083085000041 

14/04/2016 

Tổng cục cảnh 
sát 

P. Phù Lợi, Q.8, TP.HCM - - Em 

 Nguyễn Ngọc Thanh 
Tâm 

  Còn nhỏ 213B CC Mỹ Long, P. Hiệp 
Bình Chánh, Q. Thủ Đức, 
TP.HCM 

- - Con 

 Nguyễn Ngọc Minh 
Khôi 

  Còn nhỏ 213B CC Mỹ Long, P. Hiệp 
Bình Chánh, Q. Thủ Đức, 
TP.HCM 

- - Con 

 Nguyễn Ngọc Như 
Quỳnh 

  Còn nhỏ 213B CC Mỹ Long, P. Hiệp 
Bình Chánh, Q. Thủ Đức, 
TP.HCM 

- - Con 

 Công ty CP Dịch vụ và 
Xây dựng Địa ốc Đất 
Xanh 

  0303104343 

23/11/2007 

TP.HCM 

27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. 
Bình Thạnh, TP.HCM 

42.706.694 26,70% Đại diện 
vốn   

 Công ty Cổ phần Xây 
dựng FBV 

  0310790171 

19/04/2011 

TP.HCM 

27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, 
Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

- - Thành 
viên 
HĐQT 

 Công ty CP Du lịch 
Giang Điền 

  3600859529 

11/12/2006 

Đồng Nai 

104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang 
Điền, Trảng Bom, Đồng Nai 

- - Thành 
viên 
HĐQT  
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Stt Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

 CTCP Đầu tư Du lịch 
Suối Mơ 

  3603237639 

19/12/2014 

Đồng Nai 

9 ấp 6, xã Trà Cổ, huyện Tân 
Phú, tỉnh Đồng Nai 

- - Thành 
viên 
HĐQT 

 CTCP Đầu tư và Phát 
triển Địa ốc Nam Sài 
Gòn 

 Công ty con 0307702880 

24/03/2009 

TP.HCM 

27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. 
Bình Thạnh, TP.HCM 

- - Chủ tịch 
HĐQT 

 Công ty Cổ phần Tư vấn  
Đầu tư và Xây dựng Gia 
Lộc 

 Công ty con 0304901327 

28/03/2007 

TP.HCM 

114 Nguyễn Cửu Vân, P.17, 
Q. Bình Thạnh, TP.HCM 

- - Thành 
viên 
HĐQT 

 Công ty TNHH XD-TM-
DV Hà Thuận Hùng 

  0304907463 

09/04/2007 

TP.HCM 

27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, 
Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

16.992.000 10,62%  Công ty 
con của 
Công ty 
CP Dịch 
vụ và Xây 
dựng địa 
ốc Đất 
Xanh  

 Công ty CP Xây dựng 
Địa ốc Long Kim Phát  

  3602545493 

21/07/2011 

Đồng Nai 

Lầu 1, 11 Lô C1, Quốc lộ 51, 
phường Long Bình Tân, 
TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

9.695.662 6,06%  Công ty 
con của 
Công ty 
CP Dịch 
vụ và Xây 
dựng địa 
ốc Đất 
Xanh  

3 Vũ Kim Điền  Thành viên 
HĐQT  

025272227 49/4A, Quang Trung, P.08, 
Gò Vấp, TP.HCM 

- -  
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Stt Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

02/03/2010 

CA TP.HCM 

 Vũ Kim Uân     - -  Cha (đã 
mất)  

 Phan Thị Ly     - -  Mẹ (đã 
mất)  

 Vũ Kim Ngọc Khánh   025272999 

15/03/2010 

CA TP.HCM 

49/4A, Quang Trung, P.08, 
Gò Vấp, TP.HCM 

- -  Em ruột  

 Vũ Kim Thiên Anh   271635044 

12/07/2014 

Đồng Nai 

24/9 KP2, Phường Hố Nai, 
TP Biên Hòa, Đồng Nai 

- -  Em ruột  

 Vũ Kim Bình An   271692154 

29/07/2010 

Đồng Nai 

Phú Sơn, xã Bắc Sơn, Huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

- -  Em ruột  

 Lê Kim Thư   025605177 

12/03/2012 

CA TP.HCM 

49/4A, Quang Trung, P.08, 
Gò Vấp, TP.HCM 

- -  Vợ  

 Vũ Ngọc Gia Thoại    49/4A, Quang Trung, P.08, 
Gò Vấp, TP.HCM 

- -  con (còn 
nhỏ)  

 Vũ Ngọc Gia Phượng    49/4A, Quang Trung, P.08, 
Gò Vấp, TP.HCM 

- -  con (còn 
nhỏ)  

 Công ty CP Dịch vụ và 
Xây dựng Địa ốc Đất 

  0303104343 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. 
Bình Thạnh, TP.HCM 

42.706.694 26,70% Đại diện 
vốn   
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Stt Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Xanh 23/11/2007 

TP.HCM 

 Công ty CP Du lịch 
Giang Điền 

  3600859529 

11/12/2006 

Đồng Nai 

104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang 
Điền, Trảng Bom, Đồng Nai 

- - Thành 
viên 
HĐQT  

 CTCP Đầu tư Du lịch 
Suối Mơ 

  3603237639 

19/12/2014 

Đồng Nai 

9 ấp 6, xã Trà Cổ, huyện Tân 
Phú, tỉnh Đồng Nai 

- - Thành 
viên 
HĐQT 

 Công ty TNHH XD-TM-
DV Hà Thuận Hùng 

  0304907463 

09/04/2007 

TP.HCM 

27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, 
Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

16.992.000 10,62%  Công ty 
con của 
Công ty 
CP Dịch 
vụ và Xây 
dựng địa 
ốc Đất 
Xanh  

 Công ty CP Xây dựng 
Địa ốc Long Kim Phát  

  3602545493 

21/07/2011 

Đồng Nai 

Lầu 1, 11 Lô C1, Quốc lộ 51, 
phường Long Bình Tân, 
TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

9.695.662 6,06%  Công ty 
con của 
Công ty 
CP Dịch 
vụ và Xây 
dựng địa 
ốc Đất 
Xanh  

 CTCP Xây dựng FBV   0310790171 

19/04/2011 

TP.HCM 

27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, 
Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

- - Công ty 
con của 
Công ty 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

CP Dịch 
vụ và Xây 
dựng địa 
ốc Đất 
Xanh  

4 Thạch Mạnh Sang  Thành viên 
HĐQT 

025899287 

10/06/2014 

CA TP.HCM 

3.16, C/c PHG, Lê Đức Thọ, 
P.15, Quận Gò Vấp, 
TPHCM 

- -  

 Ông Thạch Mạnh Hồng   334084415 

03/10/2010 

Trà Vinh 

Trạm, Phước Hưng, Trà Cú, 
Trà Vinh 

- - Cha 

 Bà Dương Thị Đồng   330274831 

21/07/2012 

Trà Vinh 

Trạm, Phước Hưng, Trà Cú, 
Trà Vinh 

- - Mẹ 

 Bà Thẩm Thị Kiều Oanh   240856320 

22/03/2003 

Đăk Lăk 

3.16, C/c PHG, Lê Đức Thọ, 
P.15, Quận Gò Vấp, TPHCM 

- - Vợ 

 Ông Thạch Mạnh Quang   334082438 

17/08/2011 

Trà Vinh 

Trạm, Phước Hưng, Trà Cú, 
Trà Vinh 

- - Anh ruột 

 Công ty Cổ phần Bất 
động sản LinkGroup 

  0313556571 

30/11/2015 

TP.HCM 

02 Thi Sách, P. Bến Nghé, 
Quận 1, TP.HCM 

- - Tổng 
Giám đốc 

5 Nguyễn Phạm Anh Tài  Thành viên 
HĐQT 

024021813 251A Nơ Trang Long, 
Phường 13, Quận Bình 

9.000 0,006%  
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Stt Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

kiêm Giám 
đốc Tài 
chính 

16/11/2010 

CA TP.HCM 

Thạnh, TP.HCM 

 Nguyễn Văn Xuân   021737033 

23/08/2005 

CA TP.HCM 

251A Nơ Trang Long, 
Phường 13, Quận Bình 
Thạnh, TP.HCM 

- - Cha 

 Phạm Hoàng Yến     - - Mẹ (đã 
mất) 

 Nguyễn Phạm Anh Thư   023619620 

05/11/2009 

CA TP.HCM 

251A Nơ Trang Long, 
Phường 13, Quận Bình 
Thạnh, TP.HCM 

- - Chị 

 Nguyễn Thị Bích Ngọc   023913161 

31/05/2001 

CA TP.HCM 

65 Tân Xuân, Phường 8, 
Quận Tân Bình, TP.HCM 

- - Vợ 

 Nguyễn Bảo Châu    65 Tân Xuân, Phường 8, 
Quận Tân Bình, TP.HCM 

- - Con (còn 
nhỏ) 

 CTCP Du lịch Giang 
Điền 

  3600859529 

11/12/2006 

Đồng Nai 

104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang 
Điền, Trảng Bom, Đồng Nai 

- - Thành 
viên 
HĐQT 

 CTCP Đầu tư Du lịch 
Suối Mơ 

  3603237639 

19/12/2014 

Đồng Nai 

9 ấp 6, xã Trà Cổ, huyện Tân 
Phú, tỉnh Đồng Nai 

- - Thành 
viên 
HĐQT 

 Công ty TNHH một 
thành viên Đảo Ngọc 

  0302975806 

09/10/2002 

Tầng lửng, tòa nhà An Phú, 
117-119 Lý Chính Thắng, 

- - Tổng 
Giám đốc 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

TP.HCM P.7, Q.3, TP.HCM 

 CTCP Sun Holdings   0311952629 

30/08/2012 

TP.HCM 

114 Nguyễn Cửu Vân. P.17, 
Q. Bình Thạnh, TP.HCM 

8.000.000 5,00% Tổng 
Giám đốc 

II.  NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC 

1 Nguyễn Minh Khang  Quyền 

Tổng Giám 

đốc 

     

III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

1 Từ Minh Lý  Trưởng 
ban 

311758077 

02/12/2009 

CA Tiền 
Giang 

47/4 Tân Hòa Đông, P.14, 
Q.6, TP.HCM 

- -  

 Từ Quế Lâm   310579160 

05/09/2007 

CA Tiền Giang 

47/4 Tân Hòa Đông, P14, Q6, 
TP.HCM 

- - Cha 

 Vương Liễu   310898779 

05/09/2007 

CA Tiền Giang 

47/4 Tân Hòa Đông, P14, Q6, 
TP.HCM 

- - Mẹ 

 Từ Vương Linh   025707523 

12/04/2013 

CA TP.HCM 

47/4 Tân Hòa Đông, P14, Q6, 
TP.HCM 

- - Chị 

2 Phạm Hồng Sơn  Thành viên 025464112 8A/9C1 Thái Văn Lung, P. - -  
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Stt Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

26/03/2011 

CA TPHCM 

Bến Nghé, Quận 1, 
TP.HCM 

 Phạm Sơn Hà   025402246 

22/03/2011 

CA TP.HCM 

Số 8/7A Tổ 4, Khu phố 3, P. 
Phước Long B, TP.HCM 

- - Cha 

 Bùi Thị Minh   100084632 

11/09/2009 

CA Quảng 
Ninh 

Số 8/7A Tổ 4, Khu phố 3, P. 
Phước Long B, TP.HCM 

- - Mẹ 

 Phạm Thị Thu Thủy   023969696 

11/06/2015 

CA TP.HCM 

Số 13/14 Lê Thánh Tôn, P. 
Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 

- - Chị 

 Phạm Thị Phương Lan   025464103 

26/03/2011 

CA TP.HCM 

8A/9C1 Thái Văn Lung, P. 
Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 

- - Vợ 

 Phạm Hồng Vân    8A/9C1 Thái Văn Lung, P. 
Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 

- - Con (còn 
nhỏ) 

 Phạm Hồng Anh    8A/9C1 Thái Văn Lung, P. 
Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 

- - Con (còn 
nhỏ) 

 Công ty TNHH XD-TM-
DV Hà Thuận Hùng 

  0304907463 

09/04/2007 

TP.HCM 

27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, 
Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

16.992.000 10,62% Công ty 
con của 
Công ty 
CP Dịch 
vụ và Xây 
dựng địa 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

ốc Đất 
Xanh 

 Công ty CP Xây dựng 
Địa ốc Long Kim Phát  

  3602545493 

21/07/2011 

Đồng Nai 

Lầu 1, 11 Lô C1, Quốc lộ 51, 
phường Long Bình Tân, 
TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

9.695.662 6,06% Công ty 
con của 
Công ty 
CP Dịch 
vụ và Xây 
dựng địa 
ốc Đất 
Xanh 

 CTCP Xây dựng FBV   0310790171 

19/04/2011 

TP.HCM 

27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, 
Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

- - Thành 
viên 
HĐQT, 
Quyền 
TGĐ  

3 Phạm Duy Thảo  Thành viên 
BKS 

025525898 

21/11/2011 

CA TP.HCM 

Số 11 đường 49, KP6, P. 
Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ 
Đức, TP.HCM 

- -  

 Đinh Văn Bé Ba   341862753 

07/06/2012 

CA Đồng Tháp 

Xã Bình Hàng Tây, Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

- - Cha 

 Trần Thị Tươi   340607681 
15/11/2011 

CA Đồng Tháp 

Xã Bình Hàng Tây, Cao 
Lãnh, Đồng Tháp 

- - Mẹ 

 Đinh Hoàng Minh   341678941 
04/06/2009 

Xã Bình Hàng Tây, Cao 
Lãnh, Đồng Tháp 

- - Em 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

CA Đồng Tháp 

 Huỳnh Văn Phục   025492176 
11/06/2011 

CA TPHCM 

Số 11 đường 49, KP6, P. 
Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ 
Đức, TP.HCM 

- - Chồng 

 Huỳnh Thiên Quốc    Số 11 đường 49, KP6, P. 
Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ 
Đức, TP.HCM 

- - Con 

 Huỳnh Gia Hân    Số 11 đường 49, KP6, P. 
Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ 
Đức, TP.HCM 

- - Con 

IV. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 

1 Nguyễn Phạm Anh Tài  Giám đốc 
tài chính 

  9.000 0,006%  

V. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG 

1 Võ Đình Ban  Kế toán 
trưởng 

052082000167  

27/02/2017 

TP.HCM 

KV8, P. Đống Đa, TP. Quy 
Nhơn, Bình Định 

23.160 0,014%  

 Võ Kim Hùng   210170873 

03/05/2002 

CA Bình Định 

KV8, P. Đống Đa, TP. Quy 
Nhơn, Bình Định 

- - Cha 

 Nguyễn Thị Hắng   210170867 

10/09/2001 

CA Bình Định 

KV8, P. Đống Đa, TP. Quy 
Nhơn, Bình Định 

- - Mẹ 
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Stt Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

 Võ Thị Phước   211243891 

23/06/2006 

CA Bình Định 

KV7, P. Đống Đa, TP. Quy 
Nhơn, Bình Định 

- - Chị ruột 

 
Võ Kim Long 

 
 

211462205 

22/04/2003 

CA Bình Định 

KV8, P. Đống Đa, TP. Quy 
Nhơn, Bình Định 

- - 
Anh ruột 

 
Võ Kim Lân 

 
 

052078000101 

03/10/2016 

Cục cảnh sát 

B1104 Chung cư 02 Nguyễn 
Hữu Cảnh, TP Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

- - 
Anh ruột 

 Võ Thị Liễu   211895098 

05/08/2014 

CA Bình Định 

KV8, P. Đống Đa, TP. Quy 
Nhơn, Bình Định 

- - Em ruột 

 Nguyễn Hoàng Nhung   211814633 

21/01/2003 

CA Bình Định 

130/16 Hiệp Bình, tổ 52B, 
khu phố 8, P.Hiệp Bình 
Chánh, Q. Thủ Đức, 
TP.HCM 

- - Vợ 

 Võ Hoàng Lâm    130/16 Hiệp Bình, tổ 52B, 
khu phố 8, P.Hiệp Bình 
Chánh, Q. Thủ Đức, 
TP.HCM 

- - Con ruột 
(còn nhỏ) 

 Công ty CP Du lịch 
Giang Điền 

  3600859529 

11/12/2006 

Đồng Nai 

104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai 

- - TV BKS 
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2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty 

Stt 
Người thực 
hiện giao 

dịch 

Quan hệ 
với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do tăng, 
giảm (mua, 

bán, 
chuyển đổi, 
thưởng...) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
(*) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
(**) 

1 Vũ Kim 
Điền 

 29.500 0,03% 0 0% Bán 

2 Phạm Hồng 
Sơn 

 47.650 0,05% 0 0% Bán 

3 Nguyễn 
Khánh 
Hưng 

 118.000 0,13% 141.600 0,09% Cổ tức bằng 
cổ phiếu 

4 Võ Đình 
Ban 

 11.800 0,013% 23.160 0,014% - Cổ tức 
bằng cổ 
phiếu 

- ESOP 

5 Nguyễn 
Phạm Anh 
Tài 

 0 0% 9.000 0,006% ESOP 

6 Công ty Cổ 
phần Dịch 
vụ và Xây 
dựng Địa ốc 
Đất Xanh 

Cổ đông 
lớn – 
Người có 
liên quan 
của TV 
HĐQT 

14.338.912 16,20% 42.706.694 26,70% - Cổ tức 
bằng cổ 
phiếu 

- Phát hành 
cổ phiếu 
riêng lẻ 
cho nhà 
đầu tư 
chiến lược 

7 Công ty Cổ 
phần Sun 
Holdings 

Cổ đông 
lớn – 
Người có 
liên quan 
của TV 
HĐQT 

0 0% 8.000.000 5,00% Phát hành 
cổ phiếu 
riêng lẻ cho 
nhà đầu tư 
chiến lược 

8 Công ty 
TNHH XD 
– TM – DV 
Hà Thuận 
Hùng 

Cổ đông 
lớn – 
Người có 
liên quan 
của TV 
HĐQT 

14.160.000 16,00% 16.992.000 10,62% Cổ tức bằng 
cổ phiếu 
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Stt 
Người thực 
hiện giao 

dịch 

Quan hệ 
với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do tăng, 
giảm (mua, 

bán, 
chuyển đổi, 
thưởng...) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
(*) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
(**) 

9 Công ty Xây 
dựng Địa ốc 
Long Kim 
Phát 

Cổ đông 
lớn – 
Người có 
liên quan 
của TV 
HĐQT 

8.079.719 9,13% 9.695.662 6,06% Cổ tức bằng 
cổ phiếu 

(*) Tỷ lệ sở hữu đầu kỳ được tính trên vốn điều lệ 884.997.550.000 đồng 

(**) Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ được tính trên vốn điều lệ 1.599.578.060.000 đồng 

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có 

  

  

 


